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Sở An toàn thực phẩm báo cáo thuyết minh nội dung dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động bảo đảm an 
toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

STT VĂN BẢN QUY 
PHẠM PHÁP LUẬT 

HIỆN HÀNH

DỰ THẢO VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUYẾT MINH

1. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và 
phương thức phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy 
ban nhân dân cấp xã trong công tác tham mưu và 
triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 
an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh (sau đây gọi tắt là Thành phố).

Xác định phạm vi điều chỉnh của 
Quy chế, tập trung vào cơ chế 
phối hợp liên ngành trong tham 
mưu và tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm trên địa bàn Thành 
phố; phù hợp mô hình chính 
quyền địa phương và phạm vi 
quản lý hiện hành.

2.

- Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương số 
72/2025/QH15;

- Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật 
số 64/2025/QH15 (được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 87/2025/QH15);

- Luật An toàn thực 
phẩm số 55/2010/QH12;

- Luật Thanh tra số 
84/2025/QH15;

- Nghị định số 
150/2025/NĐ-CP ngày 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành và 
Ủy ban nhân dân cấp xã có chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn liên quan đến công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Xác định rõ nhóm cơ quan, đơn vị 
thuộc phạm vi áp dụng, gắn với 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
có liên quan đến công tác bảo 
đảm an toàn thực phẩm; sử dụng 

DỰ THẢO 
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thống nhất thuật ngữ “Ủy ban 
nhân dân cấp xã”.

3. Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
Quy định các nguyên tắc phối hợp trên cơ sở chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn 
vị; bảo đảm cung cấp, bảo mật thông tin; tính thống 
nhất, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; không chồng 
chéo, không làm phát sinh thủ tục hành chính; xử lý 
vướng mắc theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm 
quyền đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Hoàn thiện nguyên tắc phối hợp 
theo hướng xác định rõ trách 
nhiệm, thẩm quyền, bảo đảm kỷ 
luật, kỷ cương, bảo mật thông tin, 
tính kịp thời và hiệu quả; đồng 
thời hạn chế chồng chéo, hình 
thức, không làm phát sinh thủ tục 
hành chính và có cơ chế xử lý nội 
dung vượt thẩm quyền.

4.

12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định tổ 
chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương và Ủy 
ban nhân dân xã, 
phường, đặc khu thuộc 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 
370/2025/NĐ-CP);

- Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 4 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật (được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 
187/2025/NĐ-CP);

- Nghị định số 

Điều 4. Phương thức phối hợp
Quy định các phương thức phối hợp gồm: trao đổi, 
cung cấp thông tin; họp liên ngành; tổ chức kiểm tra 
liên ngành; cử nhân sự tham gia phối hợp; trao đổi 
trực tiếp đối với yêu cầu đột xuất và hoàn thiện bằng 
văn bản; ký kết phối hợp; các hình thức khác theo 
thống nhất.
Bổ sung cơ chế tiếp nhận, chuyển giao thông tin về 
phản ánh vi phạm, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, sự 
cố an toàn thực phẩm; phối hợp trong thanh tra đột 
xuất, kiểm tra đột xuất, cung cấp hồ sơ, tài liệu, 
nhân sự chuyên môn, tránh chồng chéo, trùng lặp 
và chuyển hồ sơ khi phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Cụ thể hóa phương thức phối hợp 
để bảo đảm khả năng tổ chức thực 
hiện. Bổ sung thông tin liên hệ 
của đầu mối trong văn bản đề 
nghị phối hợp; cơ chế xử lý yêu 
cầu đột xuất; tiếp nhận, chuyển 
giao thông tin về vi phạm, ngộ 
độc thực phẩm, sự cố an toàn thực 
phẩm; nguyên tắc phối hợp khi 
thanh tra, kiểm tra đột xuất, cung 
cấp hồ sơ, tài liệu và chuyển hồ sơ 
có dấu hiệu tội phạm. Nội dung 
chỉ quy định cơ chế phối hợp, 
không làm phát sinh hoặc mở 
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rộng thẩm quyền thanh tra, kiểm 
tra của các cơ quan.

5. Điều 5. Nội dung phối hợp
Quy định 09 nhóm nội dung phối hợp: xây dựng, 
triển khai văn bản quy phạm pháp luật; thông tin, 
truyền thông; kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm 
hành chính; giám sát mối nguy, phòng ngừa, điều 
tra và khắc phục sự cố; hướng dẫn chuyên môn, 
nghiệp vụ; chương trình, đề án, kế hoạch; cung cấp 
thông tin, số liệu, báo cáo; các nội dung quản lý nhà 
nước khác; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên 
môn, nghiệp vụ.

Rà soát, hệ thống hóa đầy đủ các 
nhóm nội dung cần phối hợp 
trong quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm; bổ sung hậu kiểm, 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập 
huấn và nội dung phòng ngừa, 
điều tra, khắc phục sự cố để bảo 
đảm bao quát các nhiệm vụ phối 
hợp thực tế.

6. Điều 6. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp
Xác định Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chủ trì; 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ 
Chí Minh, các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân 
dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn 
vị có liên quan là cơ quan, đơn vị phối hợp theo đề 
nghị của cơ quan chủ trì hoặc yêu cầu của cấp có 
thẩm quyền.

Phân định rõ cơ quan chủ trì và 
các cơ quan, đơn vị phối hợp. Sở 
An toàn thực phẩm là đầu mối 
chủ trì quản lý nhà nước về an 
toàn thực phẩm; việc tham gia của 
các cơ quan, đơn vị khác thực 
hiện theo chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và yêu cầu phối hợp, 
không làm thay đổi thẩm quyền 
quản lý chuyên ngành.

7.

15/2018/NĐ-CP ngày 
02 tháng 02 năm 2018 
của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số 
điều của Luật An toàn 
thực phẩm;

- Nghị định số 
292/2026/NĐ-CP ngày 
22 tháng 7 năm 2026 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
pháp để tổ chức, hướng 
dẫn thi hành Luật Quản 
lý ngoại thương;

- Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi trường;

- Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 

Điều 7 đến Điều 21 thuộc Chương II. Nội dung và 
trách nhiệm phối hợp
Quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp của Sở An 
toàn thực phẩm; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Môi 

Quy định cụ thể trách nhiệm của 
từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và phân cấp quản lý hiện hành, 
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trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại;

- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân cấp, phân quyền 
trong lĩnh vực y tế;

- Nghị định số 
217/2025/NĐ-CP ngày 
05 tháng 8 năm 2025 của 
Chính phủ về hoạt động 
kiểm tra chuyên ngành;

- Thông tư số 
17/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 31 tháng 10 năm 
2018;

- Thông tư số 
38/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 25 tháng 12 năm 
2018;

- Thông tư số 
39/2018/TT-BNNPTNT 
ngày 27 tháng 12 năm 
2018;

- Thông tư số 

trường; Sở Công Thương; Sở Văn hóa và Thể thao; 
Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo 
dục và Đào tạo; Sở Du lịch; Công an Thành phố; 
Chi cục Hải quan khu vực II; Thanh tra Thành phố; 
Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp 
Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành 
phố; Ủy ban nhân dân cấp xã và đề nghị Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 
phối hợp thực hiện.

bảo đảm không giao thêm thẩm 
quyền ngoài quy định pháp luật.
Hoàn thiện trách nhiệm của Sở 
An toàn thực phẩm về đầu mối 
điều phối, hướng dẫn chuyên 
môn, đào tạo, bồi dưỡng cấp xã, 
chia sẻ dữ liệu, truy xuất nguồn 
gốc và chuyển thông tin, hồ sơ 
đến cơ quan có thẩm quyền.
Hoàn thiện trách nhiệm của Sở Y 
tế trong cấp cứu, khám bệnh, điều 
trị, xét nghiệm, phòng chống 
dịch, cung cấp thông tin chuyên 
môn khi xảy ra ngộ độc thực 
phẩm; trách nhiệm của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về quản lý, giám 
sát bữa ăn học đường, phòng 
ngừa, báo cáo, phối hợp xử lý và 
khắc phục sự cố.
Bổ sung, làm rõ trách nhiệm phối 
hợp của Thanh tra Thành phố đối 
với thanh tra theo thẩm quyền, xử 
lý chồng chéo, trùng lặp giữa 
thanh tra và kiểm tra chuyên 
ngành, theo dõi thực hiện kết luận 
thanh tra và phối hợp xử lý vụ 
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việc phức tạp, liên ngành, liên địa 
bàn.
Làm rõ trách nhiệm của Ủy ban 
nhân dân cấp xã theo phân cấp; cơ 
chế tiếp nhận, xác minh và xử lý 
ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm, 
phối hợp hoạt động chuyên môn 
với Sở An toàn thực phẩm, cơ 
quan y tế; tiếp nhận, xử lý phản 
ánh, kiểm tra, hậu kiểm, chuyển 
hồ sơ khi vượt thẩm quyền; thực 
hiện nhiệm vụ về mã số vùng 
trồng, cơ sở đóng gói theo quy 
định.
Bổ sung trách nhiệm phối hợp của 
Ban Quản lý các Khu Chế xuất và 
Công nghiệp Thành phố, Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao 
Thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Thành 
phố Hồ Chí Minh tham gia tuyên 
truyền, giám sát, phản biện xã hội 
theo chức năng.

8.

43/2018/TT-BCT ngày 
15 tháng 11 năm 2018;

- Thông tư số 
17/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 28 tháng 11 năm 
2024;

- Thông tư số 
17/2025/TT-BNNMT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025;

- Thông tư số 
38/2025/TT-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025.

Điều 22. Chế độ hội họp Điều chỉnh số điều tương ứng với 
việc bổ sung, hoàn thiện các quy 
định về trách nhiệm phối hợp tại 
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Tổ chức họp định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất 
khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành về An 
toàn thực phẩm Thành phố.

Chương II; tiếp tục duy trì chế độ 
họp định kỳ 06 tháng một lần 
hoặc họp đột xuất theo yêu cầu 
nhằm phục vụ công tác điều phối 
liên ngành.

9. Điều 23. Chế độ báo cáo
Các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan và Ủy 
ban nhân dân cấp xã thực hiện báo cáo định kỳ hoặc 
đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; 
gửi Sở An toàn thực phẩm làm đầu mối tổng hợp. 
Việc báo cáo, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu 
được ưu tiên thực hiện bằng phương thức điện tử, 
phù hợp với hệ thống thông tin dùng chung và quy 
định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh 
vướng mắc, bất cập cần điều chỉnh, các đơn vị phản 
ánh kịp thời về Sở An toàn thực phẩm để tổng hợp, 
đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết 
định.

Điều chỉnh số điều và hoàn thiện 
chế độ báo cáo theo hướng xác 
định Sở An toàn thực phẩm là đầu 
mối tổng hợp; ưu tiên báo cáo, 
chia sẻ dữ liệu bằng phương thức 
điện tử; đồng thời quy định cơ chế 
phản ánh, tổng hợp và đề xuất xử 
lý các vướng mắc, bất cập phát 
sinh trong quá trình thực hiện. Dự 
thảo Quy chế sau rà soát gồm 03 
Chương và 23 Điều.
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